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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; 
Căn cứ Kế hoạch vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại học Hồng Đức;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức, gồm các ông (bà) có tên sau:  (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của QMS ISO 9001:2015. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HCTH.
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DANH SÁCH
Trưởng Ban ISO, cán bộ kiểm soát tài liệu cấp đơn vị trực thuộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1221/QĐ-ĐHHĐ ngày 08  tháng 8 năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)


I. TRƯỞNG BAN ISO CẤP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/Đơn vị
	Chức danh Ban ISO

	1 
	 Thiều Minh Tú
	TP.TCCB, Trực Đảng ủy
	TB ISO P. TCCB, VP. ĐU

	2 
	 Phạm Chí Công
	TP. Hành chính -Tổng hợp
	TB ISO P. HC-TH

	3 
	 Phạm Anh Giang
	TP. Kế hoạch - Tài chính
	TB ISO P. KH-TC

	4 
	 Ngô Chí Thành
	TP. QLKH&CN
	TB ISO P. QLKH&CN

	5 
	 Hoàng Dũng Sĩ
	TP. Quản lý đào tạo 
	TB ISO P. QLĐT

	6 
	 Lê Thị Hạnh 
	TP. ĐBCL&KT
	 TB ISO P. ĐBCL&KT

	7 
	 Nguyễn Đức Long
	TP. QT-VT, TB
	TB ISO P. QT-VT, TB

	8 
	 Hoàng Đình Hải
	TP. Hợp tác quốc tế
	TB ISO P. HTQT

	9 
	 Nguyễn Kim Tiến
	TP. QLĐT SĐH
	TB ISO P. QLĐT SĐH

	10 
	 Nguyễn Thị Dung 
	TP.Thanh tra Giáo dục
	TB ISO P. Thanh tra GD

	11 
	 Phạm Văn Hiền
	TP. Công tác HSSV
	TB ISO P. CT HSSV

	12 
	 Mai Văn Tùng
	TK. KHXH 
	TB ISO K. KHXH

	13 
	 Lê Viết Báu
	TK. Kỹ thuật - Công nghệ
	TB ISO K. KTCN

	14 
	 Lê Trọng Thắng
	PTK. Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	TB ISO K. NLNN

	15 
	 Lê Hoàng Bá Huyền
	TK. KT- QTKD
	TB ISO K. KT- QTKD

	16 
	  Nguyễn Văn Đông
	TK. Giáo dục Tiểu học
	TB ISO K. GD Tiểu học

	17 
	 Mai Thị Quý
	PTK. LLCT-Luật
	TB ISO K. LLCT-Luật

	18 
	 Đỗ Văn Lợi
	QTK. Khoa học Tự nhiên
	TB ISO K. KHTN

	19 
	 Phạm Thế Anh
	TK. CNTT&TT
	TB ISO K. CNTT&TT

	20 
	 Nguyễn Văn Toàn
	TK. Giáo dục Thể chất
	TB ISO K. GDTC

	21 
	 NguyễnThị Hà Lan
	TK. Giáo dục Mầm non
	TB ISO K. GD Mầm non

	22 
	 Trịnh Thị Thơm
	TK. Ngoại ngữ
	TB ISO K. Ngoại ngữ

	23 
	 Lê Thị Thu Hà
	TK.Tâm lý - Giáo dục
	TB ISO K. TLGD

	24 
	 Trần Thị Cẩm Vân
	Hiệu trưởng Trường MNTH
	TB ISO Trường MN TH

	25 
	 Đàm Văn Vạn
	TB. Quản lý Nội trú
	TB ISO B.QLNT

	26 
	 Lê Hữu Khuê
	PTB. Quản lý Nhà ở SV
	TB ISO QL Nhà ở SV

	27 
	 Hoàng Xuân Tư
	TB. Ban Bảo vệ
	TB ISO Ban Bảo vệ

	28 
	 Lê Minh Hiền
	GĐ. Trung tâm GDTX
	TB ISO TTGDTX

	29 
	 Lê Thanh Thủy
	PGĐ. Trung tâm TT-TV (phụ trách)
	TB ISO TTTT-TV

	30 
	 Trịnh Duy Huy
	PGĐ. Trung tâm GDQP-AN
	TB ISO TT GDQP-AN

	31 
	 Trịnh Thanh Sơn
	PGĐ. Trung tâm GDQT
	TB ISO TT GDQT

	32 
	 Mai Thị Thùy
	Phụ trách Trạm Y tế
	TB ISO Trạm Y tế

	33 
	 Lê Văn Hà
	Chủ tịch Công đoàn trường
	TB ISO VP. CĐ trường

	34 
	 Hoàng Lê Minh
	Bí thư Đoàn trường,
	TB ISO VP Đoàn trường


(Ấn định danh sách gồm 34 người)./.

II. CÁN BỘ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CẤP ĐƠN VỊ

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/đơn vị
	Chức danh Ban ISO

	1 
	Phạm Thị Thúy Vân
	CV. P. TCCB
	CBKSTL. P. TCCB


	2 
	Hoàng Thị Lương
	CV. P HC-TH
	CBKSTL. P HC-TH

	3 
	Trịnh Quốc Khánh
	CV. P KH-TC
	CBKSTL. P KH-TC

	4 
	Lê Anh Tuấn
	CV. P QLKH&CN
	CBKSTL. P QLKH&CN

	5 
	Lê Thanh Sơn
	CV. P. Quản lý đào tạo
	CBKSTL. P QLĐT

	6 
	Nguyễn Ngọc Đỉnh
	CV. P. ĐBCL&KT
	CBKSTL. P ĐBCL&KT

	7 
	Lê Xuân Khánh
	CV. P. QT-VT, TB
	CBKSTL. P QT-VT, TB

	8 
	Trần Thị Hằng
	CV. P HTQT
	CBKSTL. P HTQT

	9 
	Đỗ Mạnh Hải
	CV. P. QLĐT SĐH
	CBKSTL. P. QLĐTSĐH

	10 
	Nguyễn Văn Thông
	CV. P. Thanh Tra GD
	CBKSTL.P Thanh Tra GD

	11 
	Trần Thị Thu Thủy
	CV. P CT HSSV
	CBKSTL. P CTHSSV

	12 
	Nguyễn Thị Hoa
	GV. K KHXH
	CBKSTL. K KHXH

	13 
	Trịnh Thị Hà Phương
	GV. K KTCN
	CBKSTL. K KTCN

	14 
	Nguyễn Thị Hằng
	CBHC. K NLNN
	CBKSTL. K NLNN

	15 
	Lê Thị Bình
	GV. K KT-QTKD
	CBKSTL. K KT-QTKD

	16 
	Lê Phương Chi
	GV. K GDTH
	CBKSTL. K GDTH

	17 
	Đặng Thùy Vân
	 GV. K LL CT- Luật
	CBKSTL. K LL CT-Luật

	18 
	Bùi Khắc Thiện 
	NCV. K KHTN
	CBKSTL. K KHTN

	19 
	Trần Doãn Minh
	GV. K.CN TT&TT
	CBKSTL. K CN TT&TT

	20 
	Dương Thái Bình
	GV. K GDTC
	CBKSTL. K GDTC

	21 
	Nguyễn Thùy Linh
	CBHC. K GDMN
	CBKSTL. K GDMN

	22 
	Lưu Thị Hồng Sâm
	GV. K Ngoại ngữ
	CBKSTL. K Ngoại ngữ

	23 
	Lê Thị Lan
	GV. K TLGD
	CBKSTL. K TLGD

	24 
	Nguyễn Thị Trang
	CBHC Trường MNTH
	CBKSTL. MNTH

	25 
	Bùi Thị Diệu
	 NV. Ban QL Nội trú
	CBKSTL. Ban  QL nội trú

	26 
	Hứa Thị Ngọc
	CV. Ban QL Nhà ở SV
	CBKSTL. Ban QL Nhà ở SV

	27 
	Trịnh Văn Phúc
	NV. Ban Bảo vệ
	CBKSTL. Ban Bảo vệ

	28 
	Nguyễn Thị Hà
	CV.TT GDTX
	CBKSTL.TT GDTX

	29 
	Lê Thị Tuyết
	TVV. TT TT-TV
	CBKSTL.TT. TT-TV

	30 
	Đỗ Như Hùng 
	 GV. TT GDQP
	CBKSTL.TT GDQP

	31 
	Trần Thùy Trang
	CV. TT GDQT
	CBKSTL. TT GD Quốc tế

	32 
	Phạm Thị Lý
	NV. Trạm Y tế
	CBKSTL.Trạm Y tế

	33 
	Mai Thùy Trang
	CV. VP Đảng ủy
	CBKSTL.VP Đảng ủy

	34 
	Mai Xuân Thắm 
	UV BTV CĐ trường
	CBKSTL.VP CĐ trường

	35 
	Nguyễn Trường Minh
	PBT Đoàn trường
	CBKSTL.VP Đoàn trường


(Ấn định danh sách gồm 35 người)
                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           Hoàng Nam
